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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá một số các chỉ tiêu sinh sản bò cái lai sinh ra từ 2 tổ hợp lai giữa đực 

Senepol với cái lai Zebu và Brahman thuần được nuôi trong trang trại tại miền Trung (Đắk Lắk), miền Nam 

(Bình Dương). Kết quả theo dõi 40 bò F1 Senepol trong đó có 20 bò lai Senepol x lai Zebu (Se x LZ) và 20 bò lai 

Senepol x Brahman (Se x Br) cho thấy, tuổi động dục lần đầu của bò lai Senepol là 17,78 tháng (cặp lai Se x Br 

đạt 18,43 tháng và cặp lai Se x Zb đạt 17,14 tháng), tuổi phối giống lần đầu của bò lai Senepol đạt 18,49 tháng 

(cặp lai Se x Br đạt 19,04 tháng và ở cặp lai Se x LZ đạt 17,95 tháng). Có sự ảnh hưởng của yếu tố giống đến 

tuổi động dục lần đầu và phối giống lần đầu (P<0,05). Khối lượng phối giống lần đầu bò lai Senepol đạt 340,80 

kg (cặp lai Se x Br là 367,10 kg và ở cặp lai Se x LZ đạt 314,55 kg). Khối lượng đẻ lần đầu của bò lai Senepol 

trung bình đạt 411,75 kg (cặp lai Se x LZ đạt 391,85kg và cặp lai Se x Br đạt 431,65 kg). Tuổi đẻ lần đầu của bò 

lai Senepol đạt 28,31 tháng, trong đó ở cặp lai Se x LZ đạt 28,88 tháng và ở bò lai Se x LZ đạt 27,73 tháng. Bò 

lai Se x Br có tuổi đẻ lần đầu muộn hơn và khối lượng đẻ lớn hơn Se x LZ. Có sự ảnh hưởng của yếu tố giống 

đến tuổi và khối lượng đẻ lần đầu của bò (P<0,05). Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, bò F1 Senepol có khả năng 

sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam.  

Từ khóa: Sinh sản, bò lai Senepol 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giống gia súc đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 

chăn nuôi. Trong chăn nuôi bò thịt, năng suất sinh sản của bò cái là một trong những yếu tố 

tiền đề quyết định năng suất của đàn vật nuôi, là chỉ số tốt để đánh giá mức độ phù hợp giữa 

con giống và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của hệ thống sản xuất. Năng suất sinh sản của bò 

cái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: di truyền, dinh dưỡng, lứa đẻ, mùa vụ, chăm sóc quản lý 

(Shiferaw và cs., 2003). Để nâng cao năng suất sinh sản của bò cái điều đầu tiên cần được 

quan tâm nghiên cứu chính là nâng cao chất lượng con giống. Nghiên cứu về khả năng sinh 

sản của đời bố mẹ là khởi đầu cho việc quyết định sử dụng đời con lai thương phẩm cho mục 

tiêu sản xuất, đối với chăn nuôi bò thịt là năng suất và chất lượng thịt. 

Tại Việt Nam, tuổi động dục lần đầu của bò lai Sind, lai Charolais 18,8-20,1 tháng, tuổi phối 

giống lần đầu đạt 20,3-23,6 tháng (Trương Văn Hiểu và Nguyễn Thị Kim Quyên, 2021). Tuổi 

động dục lần đầu của bò cái lai Zebu là 20,5-25,9 tháng và tuổi phối giống lần đầu là 21,7 - 

26,3 tháng (Trần Bình Trường và Nguyễn Văn Thu, 2018; Ngô Thị Diệu và cs., 2016). Khối 

lượng phối giống lần đầu của các nhóm bò lai hướng thịt F1 Brahman, F1 Angus, F1 

Droughtmaster, F1 BBB tương ứng đạt 278,67; 333,27; 322,20; 362,17 kg (Phạm Văn Quyến 

và cs., 2022a). 

Bò Senepol là giống bò kiêm dụng đang được chăn nuôi rất thành công ở các nước châu 

Mỹ, nhiều nước có điều kiện khí hậu và chăn nuôi gần giống Việt Nam. Giống bò Senepol 

có khả năng tăng trưởng nhanh, khối lượng trưởng thành lớn và chất lượng thịt tốt; trong 

điều kiện khí hậu nhiệt đới chúng có khả năng chịu nóng và kháng bệnh tốt; bò cái 

Senepol giống bò này có khả năng sinh sản tốt, tuổi thành thục tính sớm, mắn đẻ, bò cái 
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trưởng thành có khối lượng từ 550 - 650 kg (500-700 kg), nuôi con khéo, bò có khoảng 

cách lứa đẻ ngắn (Brauer và cs., 2002; Hüe và cs., 2014; Hammond và cs., 1998; Olson, 

2010; Phùng Quang Trường và cs., 2019; Sánchez và cs., 2016). Ở nghiên cứu của 

Rahman (2020) cho thấy, tuổi động dục lần đầu của bò lai Senepol x Brahman đạt 18,01. 

Sự khác biệt về di truyền cũng làm cho bò Senepol có khả năng chống sốc nhiệt tốt hơn so 

với giống Angus và bò Holstein (Paula-Loppes và cs., 2003). Trong nghiên cứa của 

Holloway và cs. (2002) cũng thấy rằng tỷ lệ bê sinh ra và nuôi sống của bê F1 Senepol 

(85,7%) cao hơn so với bê F1 Brahman (62,5%). 

Bò Senepol đã được nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2018. Đây là giống bò mới, các nghiên 

cứu về bò cũng như về con lai Senepol trong điều kiện nuôi dưỡng, khí hậu tại Việt Nam cũng 

như về khả năng sinh sản của bò lai Senepol còn rất ít. Vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện 

nghiên cứu: “Khả năng sinh sản của bò cái lai Senepol” nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc phát triển giống lai này trong thời gian tới. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu: được tiến hành trên 40 bò cái lai F1 sinh ra từ tinh bò đực Senepol phối 

trên nền bò cái lai Zebu (là bò có 3/4 máu Brahman) và Brahman thuần có độ tuổi từ khi động 

dục đến khi đẻ lứa đầu được nuôi ở các trang trại tại Đắk Lắk, Bình Dương. Trong đó mỗi địa 

điểm có 2 cặp lai, mỗi cặp có 10 bò. 

Địa điểm nghiên cứu: tại trang trại tập trung ở Đắk Lắk và Bình Dương. 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2024. 

Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản của bò lai Senepol bao gồm: Tuổi động dục lần 

đầu, tuổi phối giống lần đầu, khối lượng phối giống lần đầu tuổi đẻ lần đầu, khối lượng đẻ lần 

đầu, thời gian mang thai. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí với 2 nghiệm thức là 2 tổ hợp bò lai được sinh ra từ đực Senepol và bò 

cái nền lai Zebu và Brahman thuần. Bò cái được chọn là bò khỏe mạnh, không mắc bệnh 

truyền nhiễm và được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định.  

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm 

Địa điểm thí nghiệm 
Se x LZ 

(con) 

Se x Br 

(con) 

Tổng giống 

(con) 

Đắk Lắk 10  10  20  

Bình Dương 10  10  20  

Tổng vùng 20  20  40  

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 
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Chăm sóc nuôi dưỡng 

Bảng 2. Chế độ cho ăn của bò cái lai 

Khối lượng (kg) ME (Mcal) Protein (g) 

Cho duy trì và tăng khối lượng bò cái tơ 

250 17,18 757 

300 22,11 797 

350 23,24 860 

400 25,27 883 

450 26,77 857 

Nhu cầu cho bò tơ chửa lứa 1 trong 3 tháng cuối 

250 12,5 679 

300 14,2 614 

350 16,1 650 

400 17,8 671 

450 19,4 679 

Ghi chú: Khẩu phần được xây dựng theo tiêu chuẩn của Kearl (1982)  

Tất cả bò lai Senepol được nuôi nhốt bổ sung thức ăn tinh và thức ăn thô xanh tại chuồng. Bò 

được ăn 2 lần / ngày với lượng thức ăn được cân đối theo tiêu chuẩn của Kearl (1982). Nước 

uống được cung cấp tự do. Thức ăn của bò được cân đối theo loại thức ăn có tại địa điểm theo 

dõi bao gồm: thức ăn hỗn hợp, ngô bột, cỏ voi, ngô ủ chua, rơm, ở Đắk Lắk trong khẩu phần 

của bò được bổ sung thêm bã bia. Số lượng và loại thức ăn được điều chỉnh dựa vào khối 

lượng cá thể ở từng giai đoạn. Bò được tiêm phòng các loại vắc-xin theo quy định như Lở 

mồm long móng, tụ huyết trùng, tẩy giun, sán định kỳ.  

Bảng 3. Thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho bò thí nghiệm 

Giá trị  

dinh dưỡng 
Cỏ voi 

Cám hỗn 

hợp 
Ngô bột 

Ngô ủ 

chua 
Rơm Bã bia 

DM (%) 15,99 87 88,7 30,45 88,30 21,2 

CP (%DM) 10,2 14 8,9 7,51 1,50 5,33 

NDF (%DM) 74,94 29 15,9 67,3 66,66 42,4 

ADF (%DM) 55,47 16,4 4,2 37,58 37,77 19,9 

EE (%DM) 1,37 4,9 4 1,47 1,49 6,5 

CF (%DM) 38,06 10 3,2 29,42 30,73 15,5 

Ash (%DM) 9,8 9 5,7 6,22 12,27 5,7 

ME (Mcal/kg) 2,03 2,7 3,19 1,12 1,5 2,49 

Ghi chú: - DM: Vật chất khô; CP (protein thô); NDF (xơ không tan trong môi trường trung tính); ADF (xơ 

không tan trong môi trường axit); EE (mỡ thô); CF (xơ thô); Ash (khoáng tổng số); ME (Năng lượng trao đổi). 

- Thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho bò thí nghiệm được phân tích tại phân tích tại Phòng 

phân tích hóa học - Viện Chăn nuôi. 
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Bảng 4. Khẩu phần ăn cụ thể trong thí nghiệm 

Chỉ tiêu Đơn vị Đắk Lắk Bình Dương 

Giai đoạn 13-18 tháng 

Rỉ mật %DM 0,32   

Bã bia %DM 5,11   

Cám hỗn hợp %DM 20,97 16,46 

Bột ngô %DM 21,38 22,37 

Thức ăn thô xanh %DM 52,3 61,17 

Giá trị dinh dưỡng 

DM  kg  8,30 7,93 

CP  g 811,06 790,98 

NDF  kg  4,01 4,13 

ADF  kg  2,36 2,60 

EE  kg  0,25 0,20 

CF kg  1,75 1,88 

Ash kg  0,61 0,62 

ME  Mcal 17,80 17,11 

Giai đoạn phối giống mang thai 

Rỉ mật %DM 0,27   

Bã bia %DM 4,33   

Cám hỗn hợp %DM 17,75 15,39 

Bột ngô %DM 27,15 26,15 

Thức ăn thô xanh %DM 50,5 58,46 

Giá trị dinh dưỡng 

DM  kg  9,80 8,48 

CP  g 935,96 898,71 

NDF  kg  4,56 4,45 

ADF  kg  2,63 3,06 

EE  kg  0,29 0,22 

CF kg  1,95 2,11 

Ash kg  0,70 0,73 

ME  Mcal 21,33 20,68 

Giai đoạn chửa 3 tháng cuối 

Cám hỗn hợp %DM 8,61 13,94 

Bột ngô %DM 35,11 23,69 

Thức ăn thô xanh %DM 56,28 62,37 

Giá trị dinh dưỡng 

DM  kg  10,10 9,36 

CP  g 867,60 911,96 

NDF  kg  4,77 5,03 

ADF  kg  2,75 3,39 

EE  kg  0,27 0,23 

CF kg  2,05 2,39 

Ash kg  0,75 0,84 

ME  Mcal 22,01 22,00 

Ghi chú: - DM: Vật chất khô; CP (protein thô); NDF (xơ không tan trong môi trường trung tính); ADF (xơ 

không tan trong môi trường axit); EE (mỡ thô); CF (xơ thô); Ash (khoáng tổng số); ME (Năng lượng trao đổi). 
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Chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu sinh sản  

Tuổi động dục lần đầu (tháng) được tính từ khi bò sinh ra đến khi bò động dục lần đầu. 

Tuổi phối giống lần đầu (tháng) được tính từ khi bò sinh ra đến khi bò phối giống lần đầu. 

Khối lượng phối giống lần đầu là khối lượng vào thời điểm bò phối giống lần đầu tiên (kg) 

được xác định bằng cân điện tử Rud Weight 1200, sai số ±0,5 kg. 

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) được tính từ khi bò sinh ra đến khi bò đẻ lứa đầu tiên. 

Thời gian mang thai (ngày) được tính từ thời điểm bò phối giống có chửa đến khi bò đẻ. 

Khối lượng đẻ lứa đầu (kg) là khối lượng của bò lai khi đẻ, được xác định bằng cân điện tử 

Rud Weight 1200, sai số ±0,5 kg.  

Xử lý số liệu 

Tất cả các số liệu được quản lý bằng phần mềm Microsoft Excel và xử lý bằng phần mềm 

Minitab 16. Các giá trị được trình bày trong các bảng biểu là số trung bình (Mean) và độ lệch 

chuẩn (SD). Sử dụng phương pháp ANOVA và phương pháp kiểm tra Tukey để so sánh các 

giá trị trung bình với độ tin cậy là 0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tuổi động dục lần đầu của bò lai Senepol 

Bảng 5. Tuổi động dục lần đầu của bò lai Senepol (tháng) 

Tuổi động dục lần đầu  Se x LZ (n=20) 

Mean ± SD 

Se x Br (n=20) 

Mean ± SD 

Trung bình 

Mean ± SD 

Đắk Lắk 16,83±1,60 18,38±1,62 17,61±1,76 

Bình Dương 17,44±1,48 18,47±1,58 17,96±1,58 

Trung bình 17,14±1,54 18,43±1,56 17,78±1,66 

P địa điểm >0,05 

P giống <0,05 

P tương tác >0,05 

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 

Từ kết quả Bảng 5 cho thấy, tuổi động dục lần đầu trung bình của bò lai Senepol là 17,78 

tháng. Trong đó tuổi động dục ở cặp lai Senepol x Brahman đạt 18,43 tháng và cặp lai 

Senepol x Zebu đạt 17,14 tháng. Ở cả Đắk Lắk và Bình Dương, bò lai Senepol x Brahman (Se 

x Br) có tuổi động dục lần đầu cao hơn bò lai Senepol x lai Zebu (Se x LZ), với sự chênh lệch 

lần lượt là 1,55 tháng và 1,03 tháng. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05), cho thấy 

yếu tố giống có ảnh hưởng đến tuổi động dục lần đầu. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng 

kể về tuổi động dục giữa hai địa điểm theo dõi (P>0,05), do vậy điều kiện chăm sóc nuôi 

dưỡng không tác động lớn đến kết quả này. Ngoài ra, P tương tác > 0,05 cho thấy sự khác biệt 

giữa hai cặp lai không phụ thuộc vào địa điểm theo dõi. Nhìn chung, bò lai Senepol x 

Brahman có tuổi động dục lần đầu muộn hơn so với bò lai Senepol x lai Zebu. 
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Kết quả tuổi động dục lần đầu trong nghiên cứu của chúng tôi sớm hơn so với đàn bò cái lai 

Brahman nuôi trong nông hộ tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi với 20,3 tháng (Nguyễn 

Thị Mỹ Linh và cs., 2019), hay ở bò cái lai Zebu tại Quảng Bình là 25,4 tháng (Ngô Thị Diệu 

và cs., 2016), với đàn bò cái Brahman thuần ở Thành phố Hồ Chí Minh với 24 tháng (Đinh 

Văn Cải, 2007), ở Bình Dương với 23,92 tháng (Nguyễn Ngọc Hải và cs., 2017). Theo Phạm 

Văn Quyến và cs. (2022b), tuổi động dục lần đầu trung bình của bò cái tơ F1 Brahman, F1 

Angus, F1 Droughtmaster và F1 BBB tại Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ tương ứng là 17,26; 

16,30; 16,53 và 15,73 tháng. Theo Nguyễn Minh Hoàng (2021) tại Thừa Thiên Huế khảo sát 

trên nhóm bò Vàng địa phương, bò lai Sind và bò lai Brahman cho biết tuổi động dục lần đầu 

dao động từ 20,9 đến 21,5 tháng, tuổi phối giống lần đầu dao động từ 22 đến 22,8 tháng. Theo 

Trương Văn Hiểu và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) khi điều tra hiện trạng nuôi bò sinh sản 

tại Trà Vinh cho biết: tuổi động dục, tuổi phối giống lần đầu của bò lai Sind lần lượt là 18,8 

tháng, và 20,4 tháng và bò lai Charolais lần lượt là 20,1 và 23,6 tháng. Theo Phạm Văn Quyến 

và cs. (2021a) tại Đắk Lắk, tuổi động dục lần đầu ở 3 nhóm bò (bò Vàng, bò lai Zebu, bò lai 

thịt cao sản) lần lượt là: 15,75; 17,29; và 17,83 tháng; tuổi phối giống lần đầu lần lượt là 

16,44; 17,96; 18,53 tháng. 

Kết quả nghiên cứu trên bò Senepol thuần và bò lai Senepol tại Mỹ của Chase và cs. (1997) 

cho thấy tuổi động dục lần đầu ở bò Senepol, Hereford x Senepol, Senepol x Hereford, 

Senepol x Angus, Brahman x Angus, Brahman tương ứng với 481, 384, 427, 475, 478, 592 

ngày. Tuổi động dục lần đầu cặp lai Se x Br tương đương với bò cái lai Brahman x Angus 

(18,01 tháng) trong nghiên cứu của Rahman (2020).  

Tuổi phối giống lần đầu của bò cái lai Senepol 

Bảng 6. Tuổi phối giống lần đầu của bò lai Senepol 

Tuổi phối giống lần đầu Se x LZ (n=20) 

Mean ± SD 

Se x Br (n=20) 

Mean ± SD 

Trung bình 

Mean ± SD 

Đắk Lắk 17,68 ± 1,01 18,88 ± 1,39 18,28 ± 1,33 

Bình Dương 18,21 ± 0,85 19,20 ± 1,60 18,71 ± 1,34 

Trung bình 17,95 ± 0,95 19,04 ± 1,47 18,49 ± 1,34 

P địa điểm >0,05 

P giống <0,05 

P tương tác >0,05 

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 

Từ kết quả Bảng 6 cho thấy, tuổi phối giống trung bình của bò lai Senepol đạt 18,49 tháng, 

trong đó ở cặp lai Se x Br đạt 19,04 tháng và ở cặp lai Se x Lz đạt 17,95 tháng. Không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về tuổi phối giống giữa Đắk Lắk và Bình Dương (P địa điểm 

>0,05), cho thấy địa điểm nuôi dưỡng không ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu này. Tuy nhiên, có sự 

khác biệt có ý nghĩa giữa hai giống lai (P giống < 0,05), với Se x Br có tuổi phối giống lần 

đầu cao hơn, phản ánh tác động của yếu tố giống. Không có tương tác giữa yếu tố giống và 

địa điểm nuôi dưỡng (P tương tác > 0,05), cho thấy sự khác biệt giữa hai giống không phụ 

thuộc vào địa điểm nuôi dưỡng.  
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So sánh với các kết quả nghiên cứu trước đây thì tuổi phối giống lần đầu của nhóm bò cái F1 

Senepol trong nghiên cứu là sớm hơn so với bò cái Brahman ở nuôi tại Việt Nam: Hoàng Văn 

Trường và Nguyễn Tiến Vởn (2008) nghiên cứu trên đàn bò Brahman nuôi trong nông hộ ở 

Bình Định cho thấy tuổi phối giống lần đầu là 29,3-30,7 tháng. Theo Phạm Văn Quyến và cs. 

(2021b) tại TP Hồ Chí Minh, tuổi phối giống lần đầu của bò cái tơ là 18,2 tháng. Theo 

Nguyễn Minh Hoàng (2021) tại Thừa Thiên Huế khảo sát trên nhóm bò Vàng địa phương, bò 

lai Sind và bò lai Brahman cho biết tuổi phối giống lần đầu dao động từ 22 đến 22,8 tháng. 

Theo Trương Văn Hiểu và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) khi điều tra hiện trạng nuôi bò sinh 

sản tại Trà Vinh cho biết: tuổi phối giống lần đầu của bò lai Sind là 20,4 tháng và bò lai 

Charolais là 23,6 tháng. Kết quả nghiên cứu của Trần Bình Trường và Nguyễn Văn Thu 

(2018) tại An Giang cho biết: Tuổi phối giống lần đầu của bò cái lai Zebu là 21,7 tháng. Theo 

Ngô Thị Diệu và cs. (2016) tại Quảng Bình, tuổi phối giống lần đầu của bò cái lai Zebu là 

24,9-26,3 tháng. Theo Phạm Văn Quyến và cs. (2021a) tại Đắk Lắk, ở 3 nhóm bò (bò Vàng, 

bò lai Zebu, bò lai thịt cao sản) tuổi phối giống lần đầu lần lượt là 16,44: 17,96: 18,53 tháng. 

Khối lượng phối giống lần đầu của bò lai Senepol 

Bảng 7. Khối lượng phối giống lần đầu của bò lai Senepol (kg) 

Khối lượng  

phối giống lần đầu 

Se x LZ (n=20) 

Mean ± SD 

Se x Br (n=20) 

Mean ± SD 

Trung bình (n=20) 

Mean ± SD 

Đắk Lắk 339,50 ± 14,74 396,8 ± 43,5 368,15 ± 43,17 

Bình Dương 289,60 ± 9,56 337,3 ± 46,4 313,45± 40,77 

Trung bình 314,55 ± 28,31 367,10 ± 53,4 340,80 ± 49,85 

P địa điểm <0,05 

P giống <0,05 

P tương tác >0,05 

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 

Từ kết quả Bảng 7 cho thấy, khối lượng phối giống lần đầu trung bình của bò lai Senepol đạt 

340,80 kg trong đó bò lai Se x Br là 367,10 kg và ở bò lai Se x Zb đạt 314,55 kg. Tại Đắk 

Lắk, bò lai Senepol x Brahman (Se x Br) có khối lượng phối giống lần đầu lớn hơn Senepol x 

Zebu (Se x LZ) khoảng 57,3 kg, trong khi tại Bình Dương, con số này là 47,7 kg. Có sự khác 

nhau về khối lượng phối giống lần đầu giữa ở 2 địa điểm theo dõi, ở Đắk Lắk đạt 368,15 kg, 

cao hơn so với 313,45 kg ở Bình Dương, có sự ảnh hưởng của yếu tố điều kiện môi trường 

chăm sóc nuôi dưỡng đến giai đoạn nào đó trong quá trình phát triển của bò cái từ đó khối 

lượng phối giống của bò ở Đắk Lắk cao hơn Bình Dương. Giữa hai cặp lai, bò lai Se x Br có 

khối lượng phối giống lần đầu cao hơn Se x LZ (P<0,05), chứng tỏ yếu tố di truyền có ảnh 

hưởng đến khối lượng phối giống lần đầu. Tuy nhiên, không có tương tác ý nghĩa giữa giống 

và địa điểm nuôi dưỡng, giữa hai giống không phụ thuộc vào địa điểm nuôi dưỡng. Kết quả 

cho thấy lai giữa Senepol và Brahman giúp bò đạt khối lượng phối giống lớn hơn so với lai 

với Zebu. Điều kiện môi trường chăm sóc nuôi dưỡng ở Đắk Lắk thuận lợi hơn cho sự phát 

triển thể trọng của bò. 

Kết quả khối lượng phối giống lần đầu của bò lai Senepol cao hơn so với một số kết quả của 

một số cặp lai khác được nghiên cứu trước đây. Theo Phạm Văn Quyến và cs. (2022a), khối 

lượng phối giống lần đầu của các nhóm bò lai hướng thịt F1 Brahman, F1 Angus, F1 
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Droughtmaster, F1 BBB tương ứng là 278,67; 333,27; 322,20; 362,17 kg. Theo Phạm Văn 

Quyến và cs. (2021a), khối lượng trung bình của bò cái tơ hậu bị tại Đắk Lắk ở các nhóm bò 

Vàng, lai Zebu, bò lai thịt cao sản (Red Angus, Charolais, Droughtmaster, BBB) tương ứng là 

171,17; 266,83; 319,09 kg. Tại Tây Ninh, khối lượng phối giống lần đầu của các nhóm bò tơ 

các giống bò Vàng, lai Zebu, lai Charolais, lai Red Angus, lai BBB lần lượt là 179,29; 285,81; 

320, 327; 344 kg (Phạm Văn Quyến và cs., 2021c). 

Tuổi đẻ lần đầu của bò lai Senepol 

Bảng 8. Tuổi đẻ lần đầu của bò lai Senepol 

Tuổi đẻ lần đầu Se x LZ (n=20) 

Mean ± SD 

Se x Br (n=20) 

Mean ± SD 

Trung bình (n=20) 

Mean ± SD 

Đắk Lắk 27,41 ± 0,99 28,72 ± 1,12 28,06 ± 1,23 

Bình Dương 28,06 ± 0,92 29,04 ± 2,03 28,55 ± 1,62 

Trung bình 27,73 ± 0,99 28,88 ± 1,61 28,31 ± 1,44 

P địa điểm >0,05 

P giống <0,05 

P tương tác >0,05 

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 

Từ kết quả Bảng 8 cho thấy, tuổi đẻ lần đầu của bò lai Senepol đạt trung bình 28,31 tháng, 

trong đó ở cặp lai Se x Zb đạt 28,88 tháng và ở bò lai Se x Zb đạt 27,73 tháng. Tại Đắk Lắk, 

bò lai Se x Br có tuổi đẻ lần đầu cao hơn bò lai Se x LZ khoảng 1,31 tháng. Ở Bình Dương, sự 

chênh lệch giữa Se x Br và Se x LZ là 0,98 tháng. Trung bình, nhóm lai Se x Br có tuổi đẻ lần 

đầu cao hơn nhóm Se x LZ khoảng 1,15 tháng, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. 

Không có sự khác biệt thống kê về tuổi đẻ lần đầu giữa hai địa điểm nuôi dưỡng, cho thấy chế 

độ chăm sóc nuôi dưỡng tại các địa điểm theo dõi không ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số này. 

Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai cặp lai, với cặp lai Se x Br có tuổi đẻ 

lần đầu muộn hơn Se x LZ, phản ánh yếu tố giống có tác động đến tuổi đẻ lần đầu. Bò lai Se x 

Br có thời gian phối giống lần đầu muộn hơn dẫn đến tuổi đẻ lần đầu cao hơn so với cặp Se x 

LZ. Không có tương tác giữa giống và địa điểm nuôi dưỡng, sự khác biệt giữa hai giống lai 

không phụ thuộc vào môi trường nuôi dưỡng.  

Tuổi đẻ lứa đầu trong nghiên cứu này thấp hơn so với đàn bò cái lai Brahman trong nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh (2019) với 30 tháng hay 43,1 đến 47,2 tháng của bò cái lai 

Brahman ở Bình Định (Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn, 2008) hay của bò cái lai 

Brahman ở Bình Định là 33,3 tháng (Nguyễn Xuân Bả và cs., 2015). Kết quả tuổi đẻ lứa đầu 

của bò cái Brahman thuần và bò cái Droughtmaster thuần ở thành phố Hồ Chí Minh với lần 

lượt 38,3 và 39,2 tháng, kết quả của Đinh Văn Cải (2006) trên bò cái Droughtmaster thuần 

nuôi tại Bình Dương với 34,84 tháng, kết quả của Ngô Thị Diệu và cs. (2016) trên bò cái lai 

Zebu ở Quảng Bình với 34,96 tháng. Tuổi đẻ lứa đầu của bò lai Senepol trong nghiên cứu của 

chúng tôi cao hơn so với bò lai BBB. Tuổi đẻ lứa đầu trung bình của các nhóm bò F1 

Charolais, F1 Angus, F1 Droughtmaster, F1 BBB, lai Zebu tại tỉnh Trà Vinh lần lượt đạt 30,15: 

28,93: 28,51: 27,91: 29,05 tháng (Phạm Văn Quyến và cs. 2022a) Bò lai F1 (BBB x Zebu) có 

tuổi đẻ lứa đầu là 23,75 tháng (Tiến Phúc, 2018). Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Nguyệt và 



 

TRẦN THỊ LOAN. Khả năng sinh sản của bò cái lai Senepol 

28 

cs. (2020), tuổi đẻ lứa đầu bò bò lai F1 (BBB x lai Sind) là 25,33 tháng. Một số bò lai khác 

được nuôi trong nước có tuổi đẻ lứa đầu như F1 (Brahman x Bò vàng), bò lai F2 và F3 (HF) và 

27,70 và 28,28 tháng (Đặng Thái Hải và Nguyễn Bá Mùi, 2010).  

Khối lượng đẻ lần đầu của bò lai Senepol 

Bảng 9. Khối lượng đẻ lần đầu của bò lai Senepol 

Khối lượng  

đẻ lần đầu 

Se x LZ (n=20) 

Mean ± SD 

Se x Br (n=20) 

Mean ± SD 

Trung bình (n=20) 

Mean ± SD 

Đắk Lắk 422,70 ± 10,60 463,20 ± 28,85 442,95 ± 29,65 

Bình Dương 361,00 ± 8,06 400,10 ± 27,38 380,55 ± 28,07 

Trung bình 391,85 ± 32,95 431,65 ± 42,39 411,75 ± 42,55 

P địa điểm <0,05 

P giống <0,05 

P tương tác >0,05 

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 

Từ kết quả Bảng 9 cho thấy khối lượng đẻ lần đầu của bò lai Senepol trung bình đạt 411,75 kg 

trong đó cặp lai Se x LZ đạt 391,85 kg và bò Se x Br đạt 431,65 kg. Ở Đắk Lắk, cặp lai Se x 

Br có khối lượng đẻ lần đầu lớn hơn cặp lai Se x LZ khoảng 40,5 kg. Tại Bình Dương, chênh 

lệch giữa hai cặp lai là 39,1 kg. Trung bình, cặp Se x Br có khối lượng đẻ lần đầu cao hơn 

nhóm Se x LZ khoảng 39,8 kg, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05), điều này có thể 

thấy điều kiện nuôi dưỡng có ảnh hưởng đến chỉ tiêu này. Khối lượng bò đẻ lần đầu tại Đắk 

Lắk cao hơn Bình Dương, có thể do thời điểm phối giống lần đầu bò tại Đắk Lắk đã có khối 

lượng cao hơn và khác biệt so với bò của Bình Dương.  

Về giống, nhóm lai Se x Br có khối lượng đẻ lần đầu cao hơn đáng kể so với Se x LZ, cho 

thấy yếu tố di truyền có ảnh hưởng đến khối lượng đẻ lần đầu của bò. Tuy nhiên, không có sự 

tương tác giữa giống và địa điểm nuôi dưỡng, nghĩa là sự khác biệt về khối lượng đẻ lần đầu 

không phụ thuộc vào địa điểm môi trường nuôi dưỡng. Nhìn chung, lai giữa Senepol và 

Brahman giúp bò mẹ đạt khối lượng đẻ lớn hơn so với lai với nền Zebu, và điều kiện môi 

trường, chăm sóc nuôi dưỡng ở Đắk Lắk có thể tạo môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển 

thể trọng của bò mẹ.  

Tuổi đẻ lứa đầu phản ánh thời gian đưa bò vào khai thác sớm hay muộn và phụ thuộc vào yếu 

tố con giống, kết quả phối giống và yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng. Khối lượng đẻ lứa đầu của 

bò lai Senepol tương đối cao so với các nghiên cứu về trước. Trong nghiên cứu của Phạm Văn 

Quyến và cs. (2021b), khối lượng đẻ lứa đầu của bò lai F1 BBB là 346,27 kg, bò lai Zebu đạt 

294,77 kg, F1 Charolais đạt 340,4 kg, bò F1 Angus đạt 338,83kg, bò F1 Droughtmaster đạt 

337,3 kg. Tuy nhiên tại TPHCM và Đông Nam Bộ khối lượng đẻ lứa đầu của bò F1 BBB đạt 

436,5 kg, bò F1 Angus đạt 401,60 kg, bò F1 Droughtmaster đạt 377,2 kg và bò F1 Brahman đạt 

329,3 kg (Phạm Văn Quyến và cs., 2022b). Theo Phạm Văn Quyến (2010) bò cái tơ 

Droughtmaster thuần nuôi tại Bình Dương có khối lượng khi đẻ lứa đầu là 380-420 kg (32 

tháng tuổi). Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Thị Ngân và cs. (2022) bò Angus thuần có 
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khối lượng khi đẻ lứa đầu đạt 420 kg khi 32,36 tháng tuổi. Theo nghiên cứu của Phạm Văn 

Quyến và cs. (2022a), khối lượng đẻ lứa đầu của các nhóm bò F1 Charolais, F1 Angus, F1 

Droughtmaster, F1 BBB tại tỉnh Trà Vinh lần lượt đạt 340,4: 338,83; 337,3: 346,27 kg, cao 

hơn so với bò lai Zebu với khối lượng 294,77 kg (P<0,05).  

Bảng 10. Thời gian mang thai của lai Senepol 

Thời gian mang thai Se x LZ (n=20) 

Mean ± SD 

Se x Br (n=20) 

Mean ± SD 

Trung bình (n=20) 

Mean ± SD 

Đắk Lắk 283,30 ± 1,57 282,00 ± 2,45 282,65 ± 2,11 

Bình Dương 282,70 ± 1,83 282,60 ± 2,22 282,65 ± 1,98 

Trung bình 283,00 ± 1,69 282,30 ± 2,30 282,65 ± 2,02 

P địa điểm >0,05 

P giống >0,05 

P tương tác >0,05 

Ghi chú: Se x LZ (Lai giữa Senepol với cái lai Zebu); Se x Br (Lai giữa Senepol với cái Brahman thuần) 

Từ kết quả Bảng 10 cho thấy, thời gian mang thai trung bình của bò lai Senepol trung bình 

khoảng 282,65 ngày. Trong đó bò lai Se x LZ mang thai trung bình 283 ngày và bò lai Se x Br 

mang thai trung bình 282,3 ngày. Không có sự sai khác thống kê về thời gian mang thai giữa 

2 cặp lai cho thấy yếu tố di truyền không tác động lớn đến thời gian mang thai. Tương tự, 

không có sự khác biệt về thời gian mang thai giữa 2 địa điểm theo dõi, cho thấy yếu tố điều 

kiện chăm sóc nuôi dưỡng không ảnh hưởng nhiều đến đến chỉ số này. Ngoài ra, không có sự 

tương tác giữa yếu tố giống và địa điểm nuôi dưỡng, nghĩa là sự khác biệt về thời gian mang 

thai không phụ thuộc vào môi trường. Thời gian mang thai của cả hai giống lai tương đối ổn 

định trong điều kiện nghiên cứu này. 

Kết quả thời gian mang thai trong nghiên cứu này ngắn hơn so với kết quả nghiên cứu trên bò 

cái lai Zebu phối tinh bò Wagyu và Blonde là 285 ngày của tác giả Nguyễn Đức Trường và 

cs. (2021), hay kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh và cs. (2019) trên bò F1 

(Brahman x bò Vàng) là 285,1. Thời gian mang thai của bò lai ½ Senepol trong nghiên cứu 

của chúng tôi tương đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Nguyệt và cs. (2020) 

nghiên cứu trên bò lai F1(BBB x lai Sind) là 282,64 ngày. Thời gian mang thai của một số 

giống bò như bò Lai Brahman 285 ngày, lai Sind 278 ngày (Đinh Văn Cải và cs., 2006). Theo 

Phạm Văn Quyến và cs. (2017) trên bò cái Lai Sind khi được phối các giống bò thịt 

Droughtmaster, Charolais, Brahman với thời gian mang thai dao động từ 276-282 ngày. Theo 

Nguyễn Thị Mỹ Linh và cs. (2021) thời gian mang thai cho bò cái lai Brahman khoảng 285 

ngày và không có sự khác nhau khi được mang thai bởi đực Charolais, Droughtmaster và Red 

Angus. Tương tự ở nghiên cứu của tác giả Phạm Văn Quyến và cs. (2022a), thời gian mang 

thai trung bình của các nhóm bò F1 Charolais, F1 Angus, F1 Droughtmaster, F1 BBB, lai Zebu 

tại tỉnh Trà Vinh dao động trong khoảng 281,13-283,7 ngày.  
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Số liều tinh phối giống có chửa  

 

Hình 1. Số liều tinh phối giống có chửa (liều/bò có chửa) 

Số liều tinh phối có chửa trong nghiên cứu của chúng tôi trung bình là 1,4-1,5 liều/ bò có 

chửa. Số liều tinh phối có chửa ở bò cái lai Red Sindhi x Bò Vàng và lai Brahman x Bò Vàng 

và bò Vàng trong nghiên cứu của Nguyễn Minh Hoàng (2021) tương ứng là 1,24; 1,26 và 1,33 

liều/bò có chửa. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh và cs. (2019) số liều tinh phối có 

chửa ở bò lai Brahman đạt 1,14 liều. Kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Thanh (2016) trên 

đàn bò lai Brahman tại tỉnh Vĩnh Phúc đạt 1,5-1,6 liều /con có chửa. Hệ số phối giống của bò 

Holstein Friesian khi phối tinh bò đực Wagyu đạt 2,12 liều/ thai. Theo nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Nguyệt và cs. (2020) hệ số phối giống của bò lai F1(BBB x lai Sind) đạt 1,35 lần. 

Hệ số phối giống của bò F1 Charolais, F1 Angus, F1 Droughtmaster, F1 BBB, lai Zebu tại tỉnh 

Trà Vinh lần lượt đạt 1,55: 1,7: 1,63: 1,79: 1,4 lần (Phạm Văn Quyến và cs., 2022a). 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

Bò lai Se x Br có tuổi động dục và tuổi phối giống lần đầu (18,43 và 19,04 tháng) và bò lai Se 

x LZ (17,14 và 17,95 tháng). Có sự ảnh hưởng của yếu tố giống đến tuổi động dục lần đầu và 

phối giống lần đầu. Điều kiện nuôi dưỡng ít tác động đến 2 chỉ tiêu này. 

Khối lượng phối giống lần đầu của bò Se x Br (367 kg) và bò Se x LZ (314,15 kg). Yếu tố 

giống và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng có ảnh hưởng đến khối lượng phối giống lần lần đầu. 

Bò Se x Br tuổi đẻ lần đầu (28,88 tháng) muộn hơn và khối lượng đẻ lần đầu (431,65 kg) lớn 

hơn bò Se x LZ. Yếu tố giống có ảnh hưởng đến tuổi và khối lượng đẻ lần đầu. 

Thời gian mang thai giữa hai giống và hai địa điểm nuôi dưỡng không có sự khác biệt đáng 

kể. Yếu tố giống và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng không ảnh hưởng lớn đến thời gian mang 

thai của bò lai. 

Đề nghị 

Tiếp tục theo dõi sinh trưởng và phát triển của bê F2 Senepol. 

LỜI CẢM ƠN 

Bài báo này là một phần của đề tài cấp Bộ NN và PTNT “Nghiên cứu tạo bò lai hướng thịt 

giữa tinh bò Senepol thuần với bò cái lai Zebu, Brahman thuần”. Nhóm tác giả xin được trân 

trọng và biết ơn sự hỗ trợ đó. 

1.34

1.36

1.38

1.4

1.42

1.44

1.46

1.48

1.5

1.52

Se x LZ Se x Br

Số liều tinh phối giống có chửa (liều/bò có chửa)
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ABSTRACT 

Reproductive ability of Senepol crossbred cattle 

The study was conducted to assess several reproductive indicators of crossbred heifers born from two 

crossbreeding combinations: Senepol bulls with Zebu crossbred and purebred Brahman cows, raised in 

households in Central region (Dak Lak) and southern region (Binh Duong provinces) of Viet Nam. Results from 

monitoring 40 F1 Senepol cattle, including 20 Se x LZ (Senepol x Zebu crossbred) and 20 Se x Br (Senepol x 

Brahman), showed that: the average age at first estrus of Senepol crossbred cows was 17.78 months (Se x Br: 

18.43 months, Se x LZ: 17.14 months), and the average age at first insemination was 18.49 months (Se x Br: 

19.04 months, Se x LZ: 17.95 months). There was a significant influence of breed on the age at first estrus and 

first insemination (P<0.05). The average first insemination weight of Senepol crossbred cows was 340.80 kg (Se 

x Br: 367.10 kg, Se x LZ: 314.55 kg). The average first calving weight of Senepol crossbred cows was 411.75 kg 

(Se x LZ: 391.85 kg, Se x Br: 431.65 kg). The average age at first calving was 28.31 months (Se x LZ: 28.88 

months, Se x Br: 27.73 months). Se x Br cows had a later first calving age and higher first calving weight 

compared to Se x LZ. Breed significantly affected both the age and weight at first calving (P<0.05). 

Keywords: Reproduction, Senepol crossbred. 
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